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THÙNG RÁC CHO THỰC PHẨM – MỘT NGHĨA 
VỤ PHÁP LÝ! 
Thực phẩm dư thừa từ nhà hàng thông thường và nhà hàng 
bán đồ ăn nhanh kèm đồ uống có cồn không được coi là chất 
thải hữu cơ “thông thường”. Chúng thường chứa sản phẩm từ 
động vật. Để tránh rủi ro về sức khỏe, phải thu gom chúng riêng 
biệt. 

Sắc lệnh Chất thải Thương mại Đức (GewAbfV) đòi hỏi thực 
phẩm dư thừa trong môi trường thương mại phải được thu 
gom trong các thùng rác riêng cho thực phẩm (“Speiserestton-
nen”, xem hình ảnh bên phải). 

Điều này đảm bảo thực phẩm dư thừa được xử lý và sử dụng 
theo cách hợp vệ sinh và bền vững (xem trang 2). Thùng rác cho 
thực phẩm được rửa và khử trùng sau mỗi lần đổ rác.  

THẬN TRỌNG!  Chất thải thực phẩm được giám sát trong 
quá trình thu gom và việc không tuân thủ các quy định 
liên quan có thể dẫn đến mức tiền phạt lên tới 100.000 
euro. 

THU GOM RIÊNG GIÚP GIẢM CHI PHÍ  
Qua việc thu gom riêng hoàn toàn, bạn có thể vừa tuân thủ 
pháp luật và vừa hưởng lợi từ việc thải bỏ giấy, đồ thủy tinh và 
bao bì theo cách rẻ hơn nhiều (hoặc miễn phí). Dịch vụ thu gom 
đối với thùng rác cho thực phẩm hơi đắt hơn so với thùng rác 
thông thường. 

Tùy vào quy mô kinh doanh của bạn, bạn có thể có thùng rác cỡ 
120 hoặc 240 lít. Bạn có thể điều chỉnh lịch thu gom theo nhu 
cầu riêng của bạn, chẳng hạn như một lần một tuần hoặc một 
lần sau mỗi bốn tuần. Bạn cũng có thể đặt mua dây xích hoặc 
khóa để không cho bất kỳ ai khác sử dụng thùng rác. 

Nếu bạn chưa có thùng rác cho thực phẩm, bạn có thể yêu cầu 
một trong những nhà cung cấp sau đưa ra chào giá:

BRAL: www.bral.de 
Số điện thoại:  030 983 060 898
Refood: www.refood.de 
Số điện thoại:  0333 8706 8330
Becker + Armbrust GmbH: 
www.jakob-becker.de, phone: 03378 866 00

Ảnh được tạo bởi DALL·E / OpenAI.
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Chất thải Thực phẩm

Khí sinh học

Làm vệ sinh: 
1 giờ, 70°C

Nhà máy Lên men

Nhà máy Chuyển Chất 
thải thành Năng lượng

 

Thùng rác cho Thực phẩm Thùng rác Thông thường

Phân bón hữu cơ Mất chất dinh dưỡng 
và lợi ích về khí hậu

HẠNG MỤC NÀO NÊN ĐƯỢC ĐƯA VÀO THÙNG 
RÁC CHO THỰC PHẨM?

RÁC THẢI NHÀ BẾP TỪ KHÂU SƠ CHẾ  
	— Thực phẩm dư thừa từ hoa  

quả và rau, vỏ trứng 
	— Rẻo thịt và cá 
	— Sản phẩm từ sữa (phần dư  

thừa từ phô mai kem, nước  
sốt, v.v.) 

TỪ BỮA TỐI
	— Thực phẩm dư thừa từ phần ăn 
	— Khăn ăn giấy 

TỪ TỦ TRỮ 
	— Thực phẩm đã bảo quản quá  

lâu/thực phẩm chưa mở đã bị hỏng  

HẠNG MỤC NÀO KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO 
THÙNG RÁC CHO THỰC PHẨM?

	— Nhựa 

	— Kim loại  

	— Đồ thủy tinh  

	— Bao bì thực phẩm khác  

	— Dầu mỡ rán và dầu nấu ăn 

Công cụ trợ giúp phân loại chất thải thực phẩm   
Biểu tượng: rea_molko, nsit0108, akininam / stock.adobe.com

ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI CHẤT THẢI THỰC PHẨM 
SAU KHI THẢI BỎ? 
Sau khi thải bỏ chất thải thực phẩm, quy định vệ sinh đặc biệt 
áp dụng cho ngành ẩm thực. Vì thực phẩm dư thừa từ nhà 
hàng có nhiều thịt và các sản phẩm từ động vật hơn, có nhiều 
rủi ro về vi trùng hơn. Do đó, những phương pháp đặc biệt 
được sử dụng để loại bỏ vi trùng. Những bước xử lý đó phức 
tạp; đó là lý do vì sao chi phí đối với thùng rác cho thực phẩm 
cao hơn thùng rác thải hữu cơ thông thường. 

Sau khi xử lý, thực phẩm dư thừa được chuyển thành khí sinh 
học, tốt cho môi trường. Khí sinh học là nguồn năng lượng tái 
tạo có thể được sử dụng theo nhiều cách. Ví dụ: có thể sử dụng 
khí sinh học làm nhiên liệu thân thiện với môi trường cho ô tô, 
giúp giảm tác động lên khí hậu. Quá trình này cũng dẫn đến việc 
tạo ra phân trộn là phân bón tự nhiên cho nông nghiệp.

Tái chế chất thải thực phẩm
Biểu tượng: JokoSusanto, Suesse / stock.adobe.com
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NHỮNG NGHĨA VỤ PHÂN TÁCH CHẤT THẢI KHÁC  
Thu gom mọi loại chất thải chính riêng biệt là yêu cầu pháp lý theo Sắc lệnh Chất thải Thương mại Đức (GewAbfV § 3). Những loại 
chất thải thông dụng nhất mà doanh nghiệp ẩm thực phải phân tách, bên cạnh chất thải thực phẩm, là: 

Loại chất thải Cách thải bỏ 

Giấy/bìa cứng Có thể thải bỏ bao bì giấy và bìa cứng với chi phí rất thấp. Hãy liên hệ các công ty như: Bartscherer, 
Berlin Recycling, ALBA, VEOLIA, v.v. 

Bao bì nhẹ (nhựa, kim loại) “Thùng rác màu vàng” cho bao bì miễn phí đối với nhà hàng. Thùng rác này giảm tải cho thùng rác 
thải dư thừa đắt tiền, đặc biệt đối với những hạng mục đóng gói lớn. Để lấy một thùng như thế, 
hãy liên hệ ALBA theo Số điện thoại: 030 35182 3260. 

Bình chứa thủy tinh đã qua sử 
dụng 

Thùng rác bình chứa thủy tinh miễn phí đối với nhà hàng. Để lấy một thùng như thế, hãy liên hệ 
Berlin Recycling theo Số điện thoại: 030 60 97 20 0. 

Dầu mỡ rán và dầu nấu ăn Đặc biệt cần thu gom riêng biệt nếu sử dụng nồi chiên ngập dầu. Nhiều công ty xử lý chất thải thậm 
chí còn trả tiền cho điều này. Hãy liên hệ những công ty như: ReFood, BRAL, Becker + Armbrust. 

Có thể đưa ra ngoại lệ cho những nghĩa vụ này nếu bạn có thể chứng minh doanh nghiệp của bạn không tạo ra một loại chất thải 
cụ thể, hoặc doanh nghiệp không có không gian cho thùng rác cụ thể được yêu cầu. Bạn phải dùng tư liệu chứng minh những bằng 
chứng đó theo cách mà cơ quan môi trường có thể xác minh. 

Hãy xem áp phích minh họa phân tách chất thải ở trang tiếp theo. Bạn cũng có thể tải xuống áp phích qua 
www.berlin.de/speisereste-gastronomie

THẬN TRỌNG!  Việc không tuân thủ những nghĩa vụ thu gom riêng biệt đó, cụ thể trong trường hợp chất thải hữu cơ, có thể 
dẫn đến tố tụng pháp lý với khoản phạt lớn đáng kể, lên đến và bao gồm việc đóng cửa doanh nghiệp liên quan.

Ảnh được tạo bởi DALL·E / OpenAI.

THÔNG LỆ THU GOM RÁC THẢI TỐT  
	— 	Gói thực phẩm dư thừa ướt trong giấy báo hoặc sử dụng 

khăn ăn giấy trước khi cho chúng vào thùng rác cho thực 
phẩm. 

	— 	Sử dụng thùng chứa riêng trong bếp để thu gom chất thải 
trong khi sơ chế thực phẩm. 

	— 	Hỗ trợ nhân viên của bạn bằng cách dán danh sách gần 
thùng thu gom để nhắc họ cách phân loại chất thải đúng 
cách (xem trang tiếp theo). 

	— 	Hãy nhớ thải bỏ dầu mỡ rán và dầu nấu ăn riêng. 

http://www.berlin.de/speisereste-gastronomie
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BROSCHÜREN- ODER KAPITELTITELINFORMATION

Công cụ hỗ trợ phân loại vật liệu có thể 
tái chế trong ngành ẩm thực

Thực phẩm dư thừa Giấy + 
bìa cứng

Nhựa – kim 
loại

Đồ thủy 
ti nh

Dầu mỡ rán + 
dầu nấu ăn

Chất thải 
dư thừa

Thu gom chất thải riêng biệt: lượng chất thải thông thường chỉ còn một 
nửa và ti ết kiệm ti ền bạc! 

Thông ti n thêm tại: htt ps://www.berlin.de/speisereste-gastronomie
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NGHĨA VỤ VỀ BAO BÌ TÁI SỬ DỤNG ĐƯỢC  
Những cơ sở cung cấp thực phẩm mang đi cũng phải cung cấp lựa chọn 
bao bì tái sử dụng được (Đạo luật Bao bì/German VerpackG §33, §34). 
Điều này áp dụng khi cung cấp bao bì dùng một lần làm từ nhựa hoặc có 
thành phần nhựa và có mục đích chỉ sử dụng một lần. 

Khi cung cấp đồ uống mang đi, phải cung cấp lựa chọn tái sử dụng được 
đối với cốc dùng một lần trong mọi trường hợp. Vật liệu của cốc dùng một 
lần không liên quan. 

Các cơ sở phải có bảng hiệu thông tin rõ ràng về những vật dụng tái sử 
dụng được trong khu vực bán hàng. Thông báo phải có thông tin sau: 
“Thực phẩm và đồ uống có thể được cung cấp trong bao bì tái sử dụng 
được”. 

Quy tắc bao bì tái sử dụng được áp dụng cho mọi cơ sở có khu vực bán 
hàng lớn hơn 80 m² (bao gồm khu vực ghế ngồi và quầy giải khát có thể tự 
do tiếp cận; thêm cả chi nhánh) và có hơn năm nhân viên toàn thời gian. 
Ngoại lệ cho những cơ sở nhỏ: thực phẩm và đồ uống phải cho vào bao bì 
tái sử dụng được sạch sẽ do khách hàng mang tới. Có bảng hiệu về thông 
tin: “Khách hàng có thể mang bao bì tái sử dụng được của mình”. 

Bạn có thể xem thêm thông tin, chẳng hạn như hướng dẫn vệ sinh của 
chúng tôi, tại đây: www.berlin.de/mehrweg 

Để dùng bảng hiệu thông tin phù hợp với doanh nghiệp của bạn, bạn có 
thể đặt một trong những áp phích có trong trang 6 và 7 ở lối vào.

NGĂN NGỪA CHẤT THẢI THỰC PHẨM  
Nhà hàng làm ra khoảng 100 phần ăn hàng ngày có thể dễ dàng tránh tạo ra 10 kg 
chất thải thực phẩm mỗi ngày (khoảng 100 g mỗi phần ăn). Bên cạnh việc tiết kiệm 
chi phí thực phẩm, việc này cũng cắt giảm chi phí xử lý chất thải khoảng 60 euro mỗi 
tháng. 

Những biện pháp thiết thực để ngăn ngừa chất thải thực phẩm bao gồm:  
	— Đưa ra lựa chọn phần ăn nhỏ hơn; điều này phổ biến với kích cỡ pizza. 
	— Cung cấp bao bì có thể tái sử dụng cho khách hàng để mang đồ ăn đi. 
	— Sử dụng thực phẩm có thể ăn được từ ngày hôm trước trong những món ăn đặc 

biệt hàng ngày hoặc kết hợp thực phẩm sáng tạo. 
	— Chuẩn bị những món ăn sử dụng mọi phần của nguyên liệu. 
	— Sử dụng ít sản phẩm từ động vật có thời gian bảo quản ngắn hơn, ưu tiên lựa chọn 

có thành phần thực vật. 
	— Bảo quản thực phẩm đúng cách để tối ưu hóa thời gian bảo quản (nhiệt độ tủ lạnh 

đúng, bao bì bảo quản đúng, v.v.) và, nếu có thể, luôn nhận thực phẩm tươi mới. 
	— Lên kế hoạch bổ sung thực phẩm dựa trên nhu cầu và kinh nghiệm trước đó. Sử 

dụng những công cụ số lên kế hoạch cho bữa ăn để làm điều này. 
	— Sử dụng những ứng dụng như “Too Good To Go” để bán thực phẩm dư thừa. Ber-

liner Tafel thu gom số lượng lớn thực phẩm dư thừa và cung cấp cho người chịu 
tình trạng nghèo đói, Số điện thoại 030 782 74 14 

THẬN TRỌNG!  Mức tiền phạt có thể lên đến 
10.000 euro cho việc không tuân thủ.

Ảnh được tạo bởi DALL·E / OpenAI.

http://www.berlin.de/mehrweg
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